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1 15DDS0502201 Nguyễn Hoàng Anh 4

2 15DDS0502208 Nguyễn Xuân Đảm 4

3 15DDS0504121 Lý Thanh Long 4

4 15DDS0502226 Phạm Hoàng Nam 4

5 15DDS0502232 Nguyễn Tấn Phát 4

6 15DDS0502237 Nguyễn Tấn Sang 4

7 15DDS0502239 Phạm Hồng Thái 4

8 15DDS0502245 Nguyễn Phúc Tuy 4

9 15DDS0502247 Nguyễn Hồng Thái 4

10 14DDS0402227 Vũ Quốc Khánh 4

11 15DDS0502311 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 4

12 15DDS0502313 Đặng Quốc Huy 4

13 15DDS0502318 Lê Lợi 4

14 15DDS0502319 Lương Thế Luận 4

15 15DDS0503103 Nguyễn Lê Bền Chí 4

16 15DDS0503104 Hà Xuân Công 4

17 15DDS0503105 Võ Thiệu Duy 4

18 15DDS0503109 Vũ Đức Hoàng 4

19 15DDS0503110 Dương Dục Huyền 4

20 15DDS0503114 Thái Duy Khương 4

21 15DDS0503120 Đỗ Trọng Phong 4

22 15DDS0503124 Văn Đình Sang 4

23 15DDS0503131 Đỗ Thành Thiện 4

24 15DDS0503139 Trần Quốc Trung 4

25 14DDS0403154 Nguyễn Văn Sơn 4

26 15DDS0503202 Lâm Hoài Bảo 4

27 15DDS0503206 Lương Hồng Đính 4

       Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-ĐHTĐN ngày 25/7/2017 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học 

hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Trần Đại Nghĩa;

        - Cảnh báo học đường mức 4: Buộc thôi học

        - Cảnh báo học đường mức 3; mức 2: Đình chỉ học tập 1 học kỳ

       Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Đại học khóa 5 danh sách sinh viên bị Cảnh báo học đường 

như sau:  

HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5

BỊ CẢNH BÁO HỌC ĐƯỜNG 
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28 15DDS0503209 Nguyễn Văn Hiền 4

29 15DDS0503210 Tạ Văn Hiền 4

30 15DDS0503214 Tống Thái Hoàng 4

31 15DDS0503226 Võ Thành Nguyên 4

32 15DDS0503227 Lê Văn Phong 4

33 15DDS0503229 Hà Sâm 4

34 15DDS0503235 Nguyễn Bảo Thoa 4

35 15DDS0503244 Trượng Đàng Hiền Vinh 4

36 15DDS0503302 Trần Thị Ngọc Ánh 4

37 15DDS0503307 Trần Thành Đạt 4

38 15DDS0503310 Đỗ Đình Đức 4

39 15DDS0503312 Võ Trọng Hân 4

40 15DDS0503314 Võ Thái Hiệp 4

41 15DDS0503315 Võ Văn Hiếu 4

42 15DDS0503322 Huỳnh Đức Nghị 4

43 15DDS0503328 Mai Bá Rin 4

44 15DDS0503332 Nguyễn Hữu Thảo 4

45 15DDS0503335 Nguyễn Văn Thịnh 4

46 15DDS0503343 Hoàng Nghĩa Tùng 4

47 15DDS0503346 Nguyễn Văn Vốn 4

48 15DDS0503347 Lê Hà Anh Vũ 4

49 15DDS0504102 Huỳnh Ngọc Ân 4

50 15DDS0504106 Khấu Tấn Danh 4

51 15DDS0504109 Phạm Nguyễn Hải Đăng 4

52 15DDS0504110 Vũ Huy Hiệu 4

53 15DDS0504118 Nguyễn Tùng Lâm 4

54 15DDS0504123 Hồ Trọng Nghĩa 4

55 15DDS0504124 Đào Minh Nhật 4

56 15DDS0504126 Vũ Đức Quyết 4

57 15DDS0504128 Dương Văn Tài 4

58 15DDS0504129 Nguyễn Văn Thảo 4

59 15DDS0504131 Nguyễn Hữu Tiến 4

60 15DDS0504134 Võ Văn Tú 4

61 15DDS0504135 Trần Ngọc Tuấn 4

62 15DDS0504136 Nguyễn Việt 4

63 15DDS0504137 Đỗ Lê Minh Vũ 4

64 15DDS0504204 Kiều Quang Bình 4

65 15DDS0504206 Nguyễn Văn Đoàn 4

66 15DDS0504207 Nguyễn Đăng Hải 4



STT MSSV

ĐÓNG 

HỌC PHÍ

HK1(16-17)

ĐÓNG 

HỌC PHÍ

HK2(16-17)

ĐÓNG 

HỌC PHÍ

HK1(17-18)

MỨC

CẢNH BÁO

HỌC 

ĐƯỜNG

GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

67 15DDS0504210 Mai Hoàn Hảo 4

68 15DDS0504212 Đặng Trọng Hiếu 4

69 15DDS0504213 Vũ Văn Hòa 4

70 15DDS0504217 Nguyễn Đức Huấn 4

71 15DDS0504218 Nguyễn Huy 4

72 15DDS0504224 Đăng Trung Nghĩa 4

73 15DDS0504225 Hoàng Công Minh Trung Nhân 4

74 15DDS0504226 Nguyễn Nam Phương 4

75 15DDS0504231 Lương Hoàng Thịnh 4

76 15DDS0504238 Huỳnh Minh Thông x 4

77 15DDS0502113 Phạm Đông x 4

78 15DDS0502123 Nguyễn Hoàng Bảo Long x 4

79 15DDS0502137 Trương Đức Toàn x 4

80 15DDS0502203 Lê Xuân Bằng x 4

81 15DDS0502205 Tăng Nguyễn Mạnh Dũng x 4

82 15DDS0502207 Giang Đức Duy x 4

83 15DDS0502209 Phan Thành Đạt x 4

84 15DDS0502214 Nguyễn Kim Hải x 4

85 15DDS0502218 Nguyễn Đặng Gia Huy x 4

86 15DDS0502231 Lê Quang Phát x 4

87 15DDS0503235 Hoàng Công Minh Phúc x 4

88 15DDS0502243 Trần Đình Triều x 4

89 14DDS0402249 Lê Nguyễn Quốc Toàn x 4

90 15DDS0502312 Nguyễn Đức Huy x 4

91 15DDS0502317 Nguyễn Văn Lộc x 4

92 15DDS0502324 Trương Quỳnh Như x 4

93 15DDS0502333 Bùi Xuân Thắng x 4

94 15DDS0502216 Trương Minh Lương x 4

95 15DDS0503123 Phạm Bảo Quốc x 4

96 15DDS0503138 Nguyễn Cảnh Trung x 4

97 14DDS0403118 Phạm Anh Đức x 4

98 14DDS0403152 Bùi Nguyễn Thái Sơn x 4

99 15DDS0503204 Bùi Trọng Dũng x 4

100 15DDS0503207 Trần Thuý Hằng x 4

101 15DDS0503216 Phạm Hoàng Khang x 4

102 15DDS0503217 Nguyễn Chí Khanh x 4

103 15DDS0503223 Trương Kiều My x 4

104 15DDS0503230 Võ Quang Song x 4

105 15DDS0503301 Tòng Huy An x 4
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106 15DDS0503325 Phạm Hữu Nhân x 4

107 15DDS0504115 Lê Văn Huynh x 4

108 15DDS0504202 Hoàng Văn Ánh x 4

109 15DDS0503107 Nguyễn Minh Hậu x 4

110 15DDS0503336 Lê Trọng Tình x x 3

111 15DDS0502142 Hà Văn Tứ x x 3

112 15DDS0502144 Nguyễn Mạnh Vinh x x 3

113 15DDS0502202 Võ Tiến Anh x x 3

114 15DDS0502213 Nguyễn Văn Đức x x 3

115 15DDS0502215 Lê Tiến Hải x x 3

116 15DDS0502228 Phạm Khánh Nguyên x x 3

117 15DDS0502330 Trần Văn Tâm x x 3

118 15DDS0503140 Võ Văn Nhựt Trường x x 3

119 15DDS0503141 Nguyễn Chung Tú x x 3

120 15DDS0503305 Quách Việt Cường x x 3

121 15DDS0503316 Phạm Thanh Hưng x x 3

122 15DDS0503320 Phạm Gia Luật x x 3

123 15DDS0502308 Nguyễn Mạnh Dũng x x 3

124 15DDS0502101 Ngô Trường An x x 3

125 15DDS0502103 Bùi Duy Chương x x 3

126 15DDS0502110 Trần Tấn Đạt x x 3

127 15DDS0502112 Phạm Trần Hải Đăng x x 3

128 15DDS0502114 Võ Trọng Hảo x x 3

129 15DDS0502120 Phạm Trọng Huy x x 3

130 15DDS0502128 Lê Quốc Nhật x x 3

131 15DDS0502131 Mai Văn Tài x x 3

132 15DDS0502135 Nguyễn Ngọc Tin x x 3

133 15DDS0502139 Lê Văn Trường x x 3

134 15DDS0502143 Trần Long Vĩ x x 3

135 13DDS0302138 Phạm Văn Tài x x 3

136 15DDS0502210 Lê Tiến Đạt x x 3

137 15DDS0502219 Nguyễn Hữu Kháng x x 3

138 15DDS0502220 Thái Vũ Lâm x x 3

139 15DDS0502229 Phạm Trần Nguyễn x x 3

140 15DDS0502230 Đào Duy Phát x x 3

141 15DDS0502236 Nguyễn Ngọc Quý x x 3

142 15DDS0502241 Trần Tâm Thiên x x 3

143 15DDS0502242 Hà Minh Thông x x 3

144 15DDS0502303 Ngô An Bình x x 3
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145 15DDS0502305 Võ Bá Chinh x x 3

146 15DDS0502309 Lê Quốc Dũng x x 3

147 15DDS0502315 Nguyễn Trọng Khánh x x 3

148 15DDS0502321 Đặng Văn Nam x x 3

149 15DDS0502325 Huỳnh Tấn Phát x x 3

150 15DDS0503102 Nguyễn Thành Châu x x 3

151 15DDS0503201 Nguyễn An x x 3

152 15DDS0503205 Vũ Quốc Đạt x x 3

153 15DDS0503208 Bùi Thị Thanh Hiền x x 3

154 15DDS0503212 Lại Hợp Hiệu x x 3

155 15DDS0503219 Nguyễn Trung Kiên x x 3

156 15DDS0503221 Nguyễn Hồ Phương Lý x x 3

157 15DDS0503232 Vũ Đức Sơn x x 3

158 15DDS0503239 Đặng Trương Hải Triều x x 3

159 15DDS0503242 Phạm Trung x x 3

160 15DDS0503246 Nguyễn Thị Hải Yến x x 3

161 15DDS0503319 Phạm Văn Lập x x 3

162 15DDS0503326 Phạm Hữu Phát x x 3

163 15DDS0503329 Châu Quí Trọng Sang x x 3

164 15DDS0503334 Nguyễn Tất Thắng x x 3

165 15DDS0503338 Nguyễn Minh Toàn x x 3

166 15DDS0503344 Vũ Quốc Việt x x 3

167 15DDS0504104 Hoàng Văn Chính x x 3

168 15DDS0504112 Huỳnh Phúc Vũ Hoàng x x 3

169 15DDS0504116 Ngô Hải Khánh x x 3

170 15DDS0504132 Hoàng Đức Trung x x 3

171 15DDS0504234 Bùi Đức Trí x x 3

172 15DDS0504237 Phan Tấn Vương x x 3

173 15DDS0502227 Hồ Quốc Nghĩa x x 2.250.000    2

ThS Nguyễn Thanh Toàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

(Đã ký)

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


